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BÁO CÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018-2019


1. Công khai thông tin về quy mô đào tạo cao học hiện tại 
	 STT
	Khối ngành
	Quy mô 

	 
	Tổng số
	 

	I
	Khối ngành IV
	

	1
	 Sinh học thực nghiệm
	

	2
	 Động vật học
	

	3
	 Công nghệ sinh học
	

	4
	 Vật lý chất rắn
	

	5
	 Quang học
	

	6
	 Hóa vô cơ
	

	7
	 Hóa hữu cơ 
	

	8
	 Hóa phân tích
	

	9
	 Hóa lý thuyết và hóa lý
	

	10
	 Khoa học môi trường
	

	11
	 Địa lý tài nguyên và môi trường
	

	12
	 Địa chất học
	

	II
	Khối ngành V
	

	13
	 Lý thuyết XS & TK toán học
	

	14
	 Toán ứng dụng
	

	15
	 Khoa học máy tính
	

	16
	 Kiến trúc
	

	17
	 Kỹ thuật địa chất
	

	III
	Khối ngành VII
	

	18
	 Lý luận văn học
	

	19
	 Văn học Việt Nam
	

	20
	 Ngôn ngữ học
	

	21
	 Triết học
	

	22
	 Lịch sử thế giới
	

	23
	 Lịch sử Việt Nam
	

	24
	 Dân tộc học
	

	25
	 Quản lý tài nguyên và môi trường
	

	26
	 Công tác xã hội
	

	27
	 Quản lý văn hóa
	



2. Công khai thông tin về quy mô đào tạo nghiên cứu sinh hiện tại 
	STT
	Khối ngành
	Quy mô

	
	Tổng số
	

	I
	Khối ngành IV
	

	1
	Hóa phân tích
	

	2
	Hóa hữu cơ
	

	3
	Hóa lý thuyết và hóa lý
	

	4
	Vật lý chất rắn
	

	5
	Quang học
	

	6
	Sinh lý học thực vật
	

	7
	Sinh lý học người và động vật
	

	8
	Công nghệ sinh học
	

	9
	Địa chất học
	

	II
	Khối ngành V
	

	10
	Đại số và lý thuyết số
	

	11
	Khoa học máy tính
	

	III
	Khối ngành VII
	

	12
	Lịch sử Việt Nam
	

	13
	Lịch sử thế giới
	

	14
	Dân tộc học
	

	15
	Văn học Việt nam
	

	16
	Ngôn ngữ học
	

	17
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	



3. Công khai thông tin về luận văn, luận án tốt nghiệp năm 2018 và 2019
	STT
	Tên đề tài
	Họ và tên 
người thực hiện
	Họ và tên
 người hướng dẫn
	Nội dung tóm tắt

	A
	Năm 2018

	I
	Thạc sĩ
	
	
	

	
	……
	
	
	

	II
	Tiến sĩ
	
	
	

	
	…..
	
	
	

	B
	Năm 2019

	I
	Thạc sĩ
	
	
	

	
	……
	
	
	

	II
	Tiến sĩ
	
	
	

	
	…..
	
	
	


[bookmark: _GoBack]4. Công khai các thông tin về văn bằng của người học tốt nghiệp năm 2018 và 2019
	STT
	Họ và tên 
người học
	Ngày sinh
	Ngành 
đào tạo
	Tên văn bằng
	Số hiệu bằng
	Số 
vào sổ
	Ngày cấp

	A
	Năm 2018
	
	
	
	
	
	

	I
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	II
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	

	B
	Năm 2019
	
	
	
	
	
	

	I
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	II
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	


5. Công khai chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2019                            
	STT
	Trình độ đào tạo
	Ngành đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Chỉ tiêu đào tạo

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


6. Công khai các thông tin về hoạt động liên kết đào tạo trong nước
	STT
	Đơn vị
 liên kết
	Hình thức liên kết 
	Trình độ đào tạo tại đơn vị liên kết
	Quy mô đào tạo tại đơn vị liên kết
	Điều kiện đảm bảo chất lượng của 
đơn vị liên kết

	1
	
	
	
	
	

	2
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